	
	ĐỀ  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

          Năm học 2021-2022

	
	             Môn: Ngữ văn 6

          Thời gian làm bài 90  phút


I. MỤC TIÊU .
1. Kiến thức:

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong 8 tuần học kỳ I, nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản ở các cấp độ nhận thức, thông hiểu và vận dụng sau khi học xong nội dung của 8 tuần học kỳ I.

- Hệ thống hóa các kiến thức đã học về Văn, TV, TLV.

2. Năng lực

- Rèn luyện kỹ năng năng đọc, hiểu, trả lời câu hỏi, kỹ năng làm bài, trình bày những kiến thức có liên quan, đặc biệt là kỹ năng viết.
3. Phẩm chất

 - Hs nhận ra sự yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 

 - Giúp các em yêu thích môn Ngữ Văn.

II MA TRẬN ĐỀ.
	Mức độ

Phần
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao
	Tổng

	Phần I
	Chọn đáp án đúng nhất
	Số câu: 5
 Số điểm:2,5
 Tỉ lệ:25%
	Số câu:1
 Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	 Số câu:0
Số điểm:0
 Tỉ lệ: 0 %
	Số câu:0
Số điểm:0
Tỉ lệ:0 %
	Số câu:6
Số điểm:3
Tỉ lệ:

30%

	
	Thực hiện bài tập
	Số câu:0
Số điểm:0
Tỉ lệ:0 %
	Số câu:1
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	Số câu:1
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	Số câu:0
Số điểm:0
Tỉ lệ:0%
	Số câu:2
Số điểm:2
Tỉ lệ:20%

	
	Tổng
	Số câu:5
Số điểm:2,5
Tỉ lệ:25%
	Số câu:2
Số điểm:1,5
Tỉ lệ:15%
	Số câu:1
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	Số câu:0
Số điểm:0
Tỉ lệ:0%
	Số câu:8
Số điểm:5
Tỉ lệ:50%

	Phần II
	- Đảm bảo cấu trúc bài văn 
- Không mắc lỗi ngữ pháp
Số điểm: 1,5

tỉ lệ: 15%
	- Diễn đạt mạch lạc
- Biết sắp xếp các tình huống  theo thứ tự

- Biết kể lại buổi lao động tập thể
- Biết kể lại việc tốt
Số điểm: 1,5 Số điểm
Tỉ lệ 15%
	- Biết kết hợp nhiều phương thức biểu đạt
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	- Biết bộc lộ quan điểm cá nhân trong bài viết
- Bài viết độc đáo có sự sáng tạo
Số điểm : 1

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm :5

Tỉ lệ: 50%

	Tổng
	Số điểm
4
Tỉ lệ 40%
	Số điểm 3
Tỉ lệ: 30%
	Số điểm 2
Tỉ lệ: 20%
	Số điểm:1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số điểm:10
Tỉ lệ:100%


III. ĐỀ KIỂM TRA.
Phần I. Đọc hiểu: (5 điểm)
    Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Những quả bóng bay

Một cậu bé da đen đang chơi đùa trên bãi cỏ. Phía bên kia đường, một người đàn ông đang thả nhẹ những quả bóng lên bầu trời, những quả bóng đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng và có cả màu đen nữa.

Cậu bé nhìn khoái chí, chạy tới chỗ người đàn ông, hỏi nhỏ:

- Chú ơi, những quả bóng màu đen có bay cao được như những quả bóng khác không ạ?

Người đàn ông quay lại, bất giác giấu đi những giọt nước mắt sắp lăn nhẹ trên đôi gò má, ông chỉ lên đám bóng bay lúc này chỉ còn những chấm nhỏ và trả lời cậu bé:

- Những quả bóng màu đen cũng sẽ bay cao như những quả bóng màu khác cháu ạ! 

Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ cảm ơn người đàn ông và không quên ngắm nhìn những quả bóng đang bay trên bầu trời rộng lớn.

                    (Chuyên mục Phong cách của báo điện tử ngoisao.net, ngày 22/10/2013)
1. Trắc nghiệm:
Câu 1. Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy? (0,5)
         A. Ngôi thứ nhất

         B. Ngôi thứ hai

         C. Ngôi thứ 3

         D. Ngôi thứ nhất và thứ ba

Câu 2. Trong truyện cậu bé  da đen đã nhìn thấy gì? (0,5)
         A. Thấy một cánh đồng rộng.

         B. Thấy một người đàn ông đang trên bãi cỏ.

          C. Thấy  một người đàn ông đang thả nhẹ những quả bóng lên bầu trời, những quả bóng đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng và có cả màu đen nữa.
         D. Thấy một người đàn ông đang thổi bóng.

Cấu 3. Trong câu văn: “Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ cảm ơn người đàn ông và không quên ngắm nhìn những quả bóng đang bay trên bầu trời rộng lớn.” Có mấy từ láy? (0,5)
         A. 1 từ                        B. 2 từ                      C. 3 từ                     D. 4 từ

Câu 4. Cụm từ”Phía bên kia đường” trong câu: “Phía bên kia đường, một người đàn ông đang thả nhẹ những quả bóng lên bầu trời, những quả bóng đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng và có cả màu đen nữa.” , là thành phần gì của câu? (0,5)
        A. Chủ ngữ                 B. Vị ngữ                C. Bổ ngữ                D. Trạng ngữ
Câu 5. Khi nhìn những quả bóng đủ màu sác bay lên trời, cậu bé có cử chỉ và hành động như thế nào? (0,5)
A.  Ngỡ ngàng, bất ngờ.  

B. Cậu bé nhìn khoái chí, chạy tới chỗ người đàn ông, hỏi nhỏ.  

C. Cậu đứng nhìn và cảm thấy buồn.

D. Chạy vội vàng đến chỗ người đàn ông

Câu 6. Trong câu văn: “Một cậu bé da đen đang chơi đùa trên bãi cỏ.” Có mấy cụm danh từ? (0,5)
A. 1 Cụm                 B. 2 cụm                   C. 3 cụm                    D. 4 cụm

2. Thực hiện bài tập (2 điểm)

Câu 1 (1.0điểm) Em hiểu như thế nào về hình ảnh “Những quả bóng bay” trong câu chuyện?

Câu 2 ( 1,0 điểm) Thông điệp mà câu chuyện gửi gắm đến bạn đọc là gì? 
Phần II. Viết tập làm văn: 
Trong cuộc đời mỗi con người, có ai mà không từng trải qua cảm giác hạnh phúc khi làm được làm một việc tốt. Viết bài văn kể lại trải nghiệm làm một việc tốt của em.
                         -----------------------Hết------------------
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	Câu
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Chọn đáp án đúng nhất
	1-C
2- C

3- A
4- D
5- B
6- A
	Mỗi đáp án đúng được 0,5

	Thực hiện bài tập

	Câu 1

- Hình ảnh: Những quả bóng bay là hình ảnh ẩn dụ cho những con người trong cuộc sống, mỗi người có đặc điểm, hình thức và phẩm chất, năng lực khác nhau, ai cũng có thể thành công, bay cao và vươn xa, điều đó làm nên sự đa dạng, phong phú, muôn màu của cuộc sống...
Câu 2

Thông điệp mà câu chuyện gửi gắm: 
+ Niềm tin vào khả năng, năng lực bên trong của con người. 
+ Con người có thể thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ điều đó không phụ thuộc vào vẻ bề ngoài, vào sự khác biệt của hình thức mà phụ thuộc vào nội lực bên trong: ý chí, phẩm chất, năng lực….
* Lưu ý: Giáo viên linh hoạt cho điểm
	1,0
1,0


	
	Phần II: 5 điểm
	Điểm

	ĐỀ BÀI
	*Hình thức: 1 điểm
- Đảm bảo hình thức bài tập làm văn kể chuyện đầy đủ ba phần

- Không mắc lỗi diễn đạt, không mắc lỗi chính tả

* Nội dung: 4 điểm
- Mở bài: Giới thiệu tình huống kể chuyện, việc tốt đã làm

- Thân bài: Đảm bảo các ý sau:

- Thời gian địa điểm diễn ra sự việc

- Trình tự sự việc: Các sự việc cụ thể sắp xếp hợp lí, có kết hợp miêu tả và biểu cảm.

- Kết thúc sự việc
- Kết bài: Rút ra bài học hoặc cảm nghĩ của người kể
Lưu ý: HS có thể sáng tạo trong bài viết

* Cách cho điểm:

- Điểm từ 4 đến 5 điểm: Tình tiết truyện hấp hẫn, logic, diễn đạt trong sáng. . .

- Điểm từ 3 đến 3,75 điểm: Tình tiết truyện hấp dẫn, logic, diễn đạt đôi chỗ còn chưa trong sáng. . .

- Điểm từ 1,25 đến 2,75 điểm: Tình tiết truyện sơ sài, diễn đạt đôi chỗ còn chưa trong sáng.. .

- Điểm từ 0,5 đến 1,0 điểm: Kết cấu lộn xộn diễn đạt yếu.

- Điểm 0: Lạc sang miêu tả.
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